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	Tuần,
tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	
Nội dung điều chỉnh, bồ sung (nếu có)
(Những điểu chinh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham kháo; xây dựng chủ để học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian

	Ghi chú

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/ thời lượng
	
	

	Tuần 1
	Chủ đề 1: Sắc màu âm thanh
	- Hát: Dàn nhạc trong vườn
	1 tiết
	
	

	Tuần 2
	
	- Ôn tập bài hát: Dàn nhạc trong vườn
- Thường thức âm nhạc: Ước mơ của bạn Đô
	1 tiết
	
	

	Tuần 3
	
	- Đọc nhạcBài số 1
	1 tiết
	
	

	Tuần 4
	
	- Ôn tập đọc nhạc: Bài số 1
- Ôn tập bài hát: Dàn nhạc trong vườn
	1 tiết
	
	

	Tuần 5
	Chủ đề 2: Em yêu làn điệu dân ca
	- Hát: Con chim chích chòe
	1 tiết
	
	

	Tuần 6
	
	- Ôn tập bài hát: Con chim chích chòe
- Nhạc cụ: Song Loan
	1 tiết
	
	

	Tuần 7
	
	- Thường thức âm nhạc: Đàn bầu Việt Nam
	1 tiết
	
	

	Tuần 8
	
	- Ôn tập bài hát: Con Chim chích chòe
	1 tiết
	
	

	Tuần 9
	Chủ đề 3: Mái trường thân yêu
	- Hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan
	1 tiết
	
	

	Tuần 10
	
	- Ôn tập bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan
- Đọc nhạc: Bài số 2
	1 tiết
	
	

	Tuần 11
	
	- Ôn tập đọc nhạc: Bài số 2
- Nghe nhạc: Vui đến trường
	1 tiết
	
	

	Tuần 12
	
	- Ôn tập bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan
- Ôn tập đọc nhạc: Bài số 2
	1 tiết
	
	

	Tuần 13
	Chủ đề 4: Tuổi thơ
	Hát: Chú chim nhỏ dễ thương
	1 tiết
	
	

	Tuần 14
	
	- Ôn tập bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương
- Nghe nhạc: Múa sư tử thật là vui
	1 tiết
	
	

	Tuần 15
	
	- Nhạc cụ
Dùng nhạc cụ gõ thể hiện hình tiết tấu
	1 tiết
	
	

	Tuần 16
	
	Ôn tập cuối học kì I
	1 tiết
	
	

	Tuần 17
	
	Ôn tập cuối học kì I
	1 tiết
	
	

	Tuần 18
	
	Đánh giá cuối học kì I
	1 tiết
	
	

	Tuần 19
	Chủ đề 5: Mùa xuân
	- Hát: Hoa lá mùa xuân
	1 tiết
	
	

	Tuần 20
	
	- Ôn tập bài hát: Hoa lá mùa xuân
- Đọc nhạc: Bài số 3
	1 tiết
	
	

	Tuần 21
	
	- Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3
- Thường thức âm nhạc: Câu chuyện về bài hát Chú voi con ở Bản Đôn
	1 tiết
	
	

	Tuần 22
	
	- Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3
- Ôn tập bài hát: Hoa lá mùa xuân
	1 tiết
	
	

	Tuần 23
	Chủ đề 6: Gia đình yêu thương
	- Hát: Mẹ ơi có biết
	1 tiết
	
	

	Tuần 24
	
	- Ôn tập bài hát: Mẹ ơi có biết
- Nghe nhạc: Ru con
	1 tiết
	
	

	Tuần 25
	
	- Thường thức âm nhạc: Nhạc cụ ma-ra-cát (maracas)
	1 tiết
	
	

	Tuần 26
	
	- Ôn tập bài hát: Mẹ ơi có biết
	1 tiết
	
	

	Tuần 27
	Chủ đề 7: Những con vật quanh em
	- Hát: Trang trại vui vẻ
	1 tiết
	
	

	Tuần 28
	
	- Ôn tập bài hát: Trang trại vui vẻ
- Đọc nhạc: Bài số 4
	1 tiết
	
	

	Tuần 29
	
	- Ôn tập đọc nhạc: Bài số 4- Nghe nhạc: Vũ khúc đàn gà con
	1 tiết
	
	

	Tuần 30
	
	- Ôn tập đọc nhạc: Bài số 4
- Ôn tập bài hát: Trang trại vui vẻ
	1 tiết
	
	

	Tuần 31
	Chủ đề 8: Mùa hè vui
	Hát: Ngày hè vui
	1 tiết
	
	

	Tuần 32
	
	- Ôn tập bài hát: Ngày hè vui
- Nhạc cụ: Dùng nhạc cụ gõ thể hiện các hình tiết tấu
	1 tiết
	
	

	Tuần 33
	
	- Nghe nhạc: Mùa hè ước mong
- Ôn tập bài hát: Ngày hè vui
	1 tiết
	
	

	Tuần 34
	
	Ôn tập cuối năm
	1 tiết
	
	

	Tuần 35
	
	Kiểm tra đánh giá cuối năm
	1 tiết
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